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40 THÂN SỞ HOÁ CỦA THÍ VÔ UÝ QUÁN TỰ TẠI 
 
1) Dữ Nguyện Quán Tự Tại (Như Ý Thủ) 
 

 
 
2 ) Trì sách Quán Tự Tại (Quyến Sách Thủ) 
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3 ) Bảo Bát Quán Tự Tại (Bảo Bát Thủ) 
 

 
 
4 ) Bảo Kiếm Quán Tự Tại (Bảo Kiếm Thủ) 
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5 ) Kim Cương Quán Tự Tại (Bạt Chiết La Thủ) 
 

 
 
6 ) Trì Xử Quán Tự Tại (Kim Cương Xử Thủ) 
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7 ) Trừ Bố Quán Tự Tại (Thí Vô Úy Thủ) 
 

 
 
8 ) Nhật Tinh Quán Tự Tại (Nhật Tinh Ma Ni Thủ) 
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9 ) Nguyệt Tinh Quán Tự Tại (Nguyệt Tinh Ma Ni Thủ) 
 

 
 
10 ) Trì Cung Quán Tự Tại (Bảo Cung Thủ) 
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11 ) Tốc Trực Quán Tự Tại (Bảo Tiễn Thủ) 
 

 
 
12 ) Dược Vương Quán Tự Tại (Dương Liễu Thủ) 
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13 ) Phất Nạn Quán Tự Tại (Bạch Phất Thủ) 
 

 
 
14 ) Trì Bình Quán Tự Tại (Hồ Bình Thủ)  
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15 ) Hiện Nộ Quán Tự Tại (Bàng Bài Thủ) 
 

 
 
16 ) Trấn Nạn Quán Tự Tại (Phủ Việt Thủ) 
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17 ) Trì Hoàn Quán Tự Tại (Ngọc Hoàn Thủ) 
 

 
 
18 ) Phân Diệp Quán Tự Tại (Bạch Liên Hoa Thủ) 
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19 ) Kiến Phật Quán Tự Tại (Thanh Liên Hoa Thủ) 
 

 
 
20 ) Kính Trí Quán Tự Tại (Bảo Kính Thủ) 
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21 ) Kiến Liên Quán Tự Tại (Tử Liên Hoa Thủ) 
 

 
 
22 ) Kiến An Quán Tự Tại (Bảo Khiếp Thủ) 
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23 ) Tiên Vân Quán Tự Tại (Ngũ Sắc Vân Thủ) 
 

 
 
24 ) Thiền Định Quán Tự Tại (Quân Trì Bình Thủ) 
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25 ) Thiên Hoa Quán Tự Tại (Hồng Liên Hoa Thủ) 
 

 
 
26 ) Phá Tặc Quán Tự Tại (Kích Sao Thủ) 
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27 ) Niệm Châu Quán Tự Tại (Sổ Châu Thủ) 
 

 
 
28 ) Trì Loa Quán Tự Tại (Bảo Loa Thủ) 
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29 ) Phộc Quỷ Quán Tự Tại (Độc Lâu Thủ) 
 

 
 
30 ) Pháp Âm Quán Tự Tại (Bảo Đạc Thủ) 
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31 ) Trí Ấn Quán Tự Tại (Bảo Ấn Thủ) 
 

 
 
32 ) Câu Triệu Quán Tự Tại (Thiết Câu Thủ) 
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33 ) Từ Trượng Quán Tự Tại (Tích Trượng Thủ) 
 

 
 
34 ) Hiện Kính Quán Tự Tại (Hợp Chưởng Thủ) 
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35 ) Bất Ly Quán Tự Tại (Hóa Phật Thủ) 
 

 
 
36) Đại Thế Quán Tự Tại (Hoá Cung Điện Thủ) 
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37 ) Bát Nhã Quán Tự Tại (Bảo Kinh Thủ) 
 

 
 
38 ) Bất Chuyển Quán Tự Tại (Bảo Luân Thủ) 
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39 ) Quán Đỉnh Quán Tự Tại (Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ) 
 

 
 
40 ) Hộ Địa Quán Tự Tại (Bồ Đào Thủ) 
 
 

 


